

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN
CHỦ ĐỀ CÂU 48: ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN
ĐỀ GỐC
Câu 48. [bookmark: _GoBack]Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Biết hàm số  đạt cực trị tại hai điểm  thỏa mãn  và . Gọi  và  là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số  bằng
[image: ]
A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
Gọi , với  .
Theo giả thiết ta có .
.
.
Ta có  .
Do đó .
.
Suy ra 

.
Mặt khác ta có  .
Vậy .
ĐỀ PHÁT TRIỂN
Câu 48.1.  Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị  như hình vẽ bên. Biết hàm số  đạt cực trị tại các điểm  thỏa mãn ,  và  nhận đường thẳng  làm trục đối xứng. Gọi  là diện tích của các miền hình phẳng được đánh dấu như hình bên. Tỉ số gần kết quả nào nhất
[image: ]
	A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn A
Nhận thấy kết quả bài toán không đổi khi ta tịnh tiến đồ thị  sang bên trái sao cho đường thẳng  trùng với trục tung khi đó  là đồ thị của hàm trùng phương  có ba điểm cực trị . Suy ra 
 Lại có  
Suy ra :  
Khi đó: . 
Ta lại có :  .
Suy ra   
ĐỀ PHÁT TRIỂN
[bookmark: _Hlk68853258]Câu 48.2: Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong  trong hình bên. Hàm số  đạt cực trị tại hai điểm  thỏa . Gọi  là hai điểm cực trị của đồ thị  là giao điểm của  với trục hoành;  là diện tích của hình phẳng được gạch trong hình,  là diện tích tam giác . Biết tứ giác  nội tiếp đường tròn, khi đó tỉ số  bằng
[image: ]
A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
Kết quả bài toán không thay đổi khi ta tịnh tiến đồ thị đồ thị  sang trái sao cho điểm uốn trùng với gốc tọa độ . (như hình dưới)
[image: ]
Do  là hàm số bậc ba, nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng .
Đặt , với    với 
   
Có  nội tiếp đường tròn tâm   
Có  
 
 
 
Vậy .
[bookmark: _Hlk68866308]Câu 48.3: Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi  lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn  và  Đường thẳng song song với trục  và qua điểm cực tiểu cắt đồ thị hàm số tại điểm thứ hai có hoành độ  và . Tính tỉ số  ( và  lần lượt là diện tích hai hình phẳng được gạch ở hình bên dưới).
[image: ]
A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn A
+) Gọi , với  .
+) Theo giả thiết ta có 
.
.
+) Ta có 
.
Do đó .
+)  là diện tích hình chữ nhật có cạnh bằng 3 và và 
+)  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường ,  và  nên suy ra

.
Vậy .
[bookmark: _Hlk68867556]Câu 48.4: Cho hàm số bậc bốn trùng phương có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số  đạt cực trị tại ba điểm  thỏa mãn .  Gọi  và  là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình. Tỉ số  bằng
[image: ]
A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B
Rõ ràng kết quả bài toán không đổi khi ta tịnh tiến đồ thị sang trái sao cho . 
[image: ]
Gọi , ta có hàm số  là chẵn và có 3 điểm cực trị tương ứng là 
là các nghiệm của phương trình .
Dựa vào đồ thị , ta có .  Từ đó suy ra với .
Do tính đối xứng của hàm trùng phương nên diện tích hình chữ nhật bằng 
Ta có  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành, đường thẳng . . Suy ra .
Vậy .
[bookmark: _Hlk68878814]Câu 48.5: Cho hàm số bậc ba   và đường thẳng  có đồ thị như hình vẽ. Gọi   lần lượt là diện tích của các phần giới hạn như hình bên. Nếu  thì tỷ số  bằng.
[image: ]
A. .	B. .	C. .	D. .

Lời giải:
Chọn B

 Dựa vào đồ thị như hình vẽ, ta có: .
					 
					 
					 
Vì  . Vậy .
[bookmark: _Hlk68900196]Câu 48.6: Cho hàm số  có đồ thị , với  là tham số thực. Giả sử  cắt trục  tại bốn điểm phân biệt như hình vẽ
[image: ]
Gọi , ,  là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ. Giá trị của  để  là
A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Gọi  là nghiệm dương lớn nhất của phương trình , ta có  .
Vì  và  nên  hay .
Mà .

Do đó,  .

Từ  và , ta có phương trình .
Vậy .
Câu 48.7: Cho hàm số bậc bốn trùng phương có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số  đạt cực trị tại ba điểm  thỏa mãn .  Gọi  và  là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình. Tỉ số  bằng
[image: ]
A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B
Rõ ràng kết quả bài toán không đổi khi ta tịnh tiến đồ thị sang trái sao cho . 
[image: ]
Gọi , ta có hàm số  là chẵn và có 3 điểm cực trị tương ứng là 
là các nghiệm của phương trình .
Dựa vào đồ thị , ta có .  Từ đó suy ra với .
Do tính đối xứng của hàm trùng phương nên diện tích hình chữ nhật bằng 
Ta có  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành, đường thẳng . . Suy ra .
Vậy .

Câu 48.8: Trong Công viên Toán học có những mảnh đất mang hình dáng khác nhau. Mỗi mảnh được trồng một loài hoa và nó được tạo thành bởi một trong những đường cong đẹp trong toán học. Ở đó có một mảnh đất mang tên Bernoulli, nó được tạo thành từ đường Lemmiscate có phương trình trong hệ tọa độ  là  như hình vẽ bên. Tính diện tích  của mảnh đất Bernoulli biết rằng mỗi đơn vị trong hệ tọa độ  tương ứng với chiều dài  mét.
.
A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Vì tính đối xứng trụ nên diện tích của mảnh đất tương ứng với 4 lần diện tích của mảnh đất thuộc góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ .
Từ giả thuyết bài toán, ta có .
Góc phần tư thứ nhất .
Nên .
[bookmark: _Hlk68903253]Câu 48.9: Cho parabol  cắt trục hoành tại hai điểm ,  và đường thẳng  . Xét parabol  đi qua ,  và có đỉnh thuộc đường thẳng . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và .  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và trục hoành. Biết  (tham khảo hình vẽ bên).
[image: ]
Tính .
A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
- Gọi ,  là các giao điểm của  và trục , .
- Gọi ,  là giao điểm của  và đường thẳng ,  .
- Nhận thấy:  là parabol có phương trình .
- Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng ta được:
.
.
- Theo giả thiết: .

Câu 48.10: Trong hệ trục tọa độ , cho parabol  và hai đường thẳng ,  . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol  và đường thẳng ;  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol  và đường thẳng . Với điều kiện nào sau đây của  và  thì ?
[image: ]
A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Phương trình hoành độ giao điểm của parabol  với đường thẳng  là
.
Phương trình hoành độ giao điểm của parabol  với đường thẳng  là
.
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol  và đường thẳng  là
.
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol  và đường thẳng  là .
Do đó .
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